
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 171/NQ-HĐND Sơn La, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ Q UYÉT  
Ke hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020 của HĐND tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 629/2019/ƯBTVQH14 ngày 30 tháng 01 năm 2019 
của Uy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một so hoạt động của Hội đồng 
nhân dân;

Xét Tờ trình sổ ỉ 01/TTr-TTHĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của 
Thường trực Hội đổng nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về kế hoạch 
tô chức các kỳ họp năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV và thảo 
luận tại kỳ họp,

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020 của HĐND tỉnh như sau:

1. Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức vào cuối tháng
2/2020): HĐND tỉnh xem xét, thông qua 09 nghị quyết, trong đó 04 nghị quyết
ban hành mới; 01 nghị quyết sửa đổi, bổ sung; 03 nghị quyết thay thế; 01 nghị 
quyết bãi bỏ (Phụ lục sổ 01 kèm theo).

2. Kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh {clự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 
6/2020): HĐND tỉnh xem xét, thông qua 20 báo cáo và 14 nghị quyết ban hành 
mới {Phụ lục so 02 kèm theo).

3. Kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2020): 
HĐND tỉnh xem xét, thông qua 01 báo cáo, 07 nghị quyết, trong đó 06 nghị quyết 
ban hành mới; 01 nghị quyết sửa đổi, bổ sung (Phụ lục số 03 kèm theo).

4. Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức vào đầu tháng
12/2020): HĐND tỉnh xem xét, thông qua 24 báo cáo và 17 nghị quyết ban hành 
mới {Phụ lục so 04 kèm theo).



Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện; trường hợp cần 
điều chỉnh, bổ sung thời gian, nội dung hoặc tên của các nghị quyết thì Thường 
trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch, báo cáo HĐND 
tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. UBND tỉnh phân công và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc 
ƯBND tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chủ động chuẩn bị các văn bản trình kỳ 
họp bảo đảm đúng pháp luật, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của 
tỉnh; gửi các dự thảo nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật để ủ y  ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện phản 
biện xã hội.

3. Các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra văn bản theo phân công của 
Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Phối 
hợp với cơ quan có liên quan hoàn thiện nghị quyết để trình Chủ tịch HĐND 
tỉnh ký chứng thực.

4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và 
đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua 
ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

N ơi n h ậ n ^ y ^

- ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phù;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phù;
- Ban Công tác đại biểu của ủy ban Thường vụ Quốc
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ Nội vụ;
- Thường trực tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh,
- ủ y  ban M TTQVN tinh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sờ, ban, ngành, đoàn thể tỉnli;
- Thường trực huyện uỷ, thành uỷ, HĐND, ƯBND 
các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tình uỷ; Văn phòng U BN D  tình;
- Văn phòng H ĐND tỉnh;
- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, VTLT tỉnh;
- Lưu: VT, Lan (I20b).

Nguyễn Thái Hung
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Phụ lục số 01

DANH MỤC
Các nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh

(Kèm theo Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tinh)

Tổng số: 09 nghị quyết (trong đó 04 nghị quyết ban hành mới; 01 nghị quyết sửa đổi, bỗ sung; 03 nghị 
quyết thay thế; 01 nghị quyết bãi b ỏ )

STT Nội dung C ăn cứ pháp  lý

1

Nghị quyết về chính sách khuyến khích đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh (thay thế 
Nghị quyết sổ  76/2018/NQ-HĐND ngày 
04/4/2018 của HĐND tỉnh)

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018; 
Nghi định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018; 
Nghi định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2019

2

Nghị quyết về quy định thời gian và mức trợ cấp 
tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn của tỉnh (Thay thế Nghị quyết số 
93/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014; Nghị quyết 
số 58/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017; Khoản 1 
Điều Ị Nghị quyết số  114/2019/NQ-HĐND ngày 
28/8/2019 của HĐND tỉn h )

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 06/10/2019 của 
Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động và người hưởng lương 
trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều 
kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (Khoản 3 
Điểu 7)

3
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Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh 
phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ

Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/2019 của 
Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi thực 
hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn 
ngân sách nhà nước (Khoản 2 Điều 6 )

4

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 
78/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND 
tỉnh về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho 
trường mầm non công lập thuộc xã có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn

Công văn số 528/VHXH ngày 29/10/2019 của Ban 
Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; Báo cáo số 
578/BC-SGDĐT ngày 16/10/2019 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo

5

Nghị quyết quy định chế độ đặc thù đối với vận 
động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi 
tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tinh 
Sơn La (thay thế Nghị quyết số  125/2012/NQ- 
HDND ngày 19/9/2012 cùa HĐND tính quy định 
chế độ đặc thù đổi với vận động viên, huấn luyện 
viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đoi với 
các giải thi đấu thể thao (ình Sơn La; Nghị quyết 
sổ  127/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 sưa đổi 
một số nội dung Điểu 1 Nghị quyết số  
ỉ 25/2012/NQ-HĐND).

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Luật Ngân sách nhà nước nãm 2015
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STT Nội dung C ăn cứ  pháp  lý

6

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 27/2017/NQ- 
HĐND ngày 15/3/2017 về chính sách hỗ trợ tiếp 
nhận, quản lý khai thác và cải tạo, sửa chữa, nâng 
cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung

Công văn số 3669/UBND-TH ngày 31/10/2020 của 
UBND tỉnh; Công văn số 3118/SNN-KHTC ngày 
22/10/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (Đen tháng 7/2019 chưa có đơn vị nào được 
hưởng hỗ trợ từ chỉnh sách)

7

Nghị quyết thông qua đồ án Quy hoạch phân khu 
xây dựng quần thể du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái, 
thể thao và vui chơi giải trí thuộc Khu du lịch 
quốc gia Mộc Châu

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có 
liên quan đến quy hoạch năm 2018 (Khoản 9 Điều 
28)

8
Nghị quyết thông qua đồ án Quy hoạch phân khu 
xây dựng khu dân cư, dịch vụ, khu du lịch sinh 
thái thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Như trên

9
Nghị quyết về giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 
hai kỳ họp của HĐND tỉnh

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân năm 2015
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Phụ lục số 02

DANH MỤC
Các nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh

(Kèm theo Nghị quyết so 171/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)

Tổng số: 20 báo cáo; 14 nghị quyết ban hành mói

STT Nội dung C ăn cứ  pháp  lý

I Các báo cáo (20 bảo cáo)

1
Báo cáo của Thường trực HĐND tinh về công tác 6 
tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 
2020

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân năm 2015

2
Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quà 
giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến 
HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ mười một

Như trên

3
Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp 
kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cừ tri 
trước kỳ họp giữa năm 2020

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

4

Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả 
thực hiện chương trình giám sát năm 2019 và sáu 
tháng đầu năm 2020; chương trình giám sát năm

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội

2021 của HĐND tỉnh
Qong nnan dan nam zu  1J

5
Báo cáo của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết 
quả giám sát tình hình triển khai và thực hiện Luật 
Du lịch

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật 
hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân năm 2015; Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 
17/7/2019 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát 
năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 
2021

6
Báo cáo của Ban pháp chế của HĐND tỉnh về công 
tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng 
cuối năm 2020

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân năm 2015

7
Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND 
tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công 
tác 6 tháng cuối năm 2020

Như trên

8
Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh 
về công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 
tháng cuối năm 2020

Như trên

9
Báo cáo của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh về công 
tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng 
cuối năm 2020

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân năm 2015

10
Báo cáo của UBND tỉnh về công tác 6 tháng đầu 
năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Như trên

1



STT Nội dung Căn cứ  pháp lỷ

11
Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh 
tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 
tháng cuối năm 2020

Như trên

12
Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện ngân sách nhà 
nước ố tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng 
cuối năm 2020

Như trên

13
Báo cáo của ƯBND tỉnh về tình hình phân bổ, thực 
hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 
2020

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân năm 2015; Luật đầu tư công năm 
2019

14
Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác phòng, 
chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải 
pháp 6 tháng cuối năm 2020

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân năm 2015

15
Báo cáo của ƯBND tỉnh về kết quả thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, 
giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

i

Như trên

Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác phòng,
1 0 chông tội phạm, và vi.phạm pháp luật 6 tháng đâu— 

năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
N hư trên

17

Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết khiếu 
nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và giải quyết kiến nghị 
của cử tri sau kỳ họp thứ mười một; nhiệm vụ, giải 
pháp 6 tháng cuối năm 2020

Như trên

18
Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh về kết quả công 
tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng 
cuối năm 2020

Như trên

19
3áo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả 
công tác ố tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 
tháng cuối năm 2020

Như trên

20
Báo cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả 

công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 
tháng cuối năm 2020

Như trên

II Các nghị quyết (14 nghị quyết ban hành mới)

1
\íghị quyết về giám sát kết quả giám sát việc giải 
quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh sau 
cỳ họp thứ mười một

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân năm 2015

2 ''Ighị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 Như trên
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STT Nội dung C ăn cứ  pháp  lý

3
Nghị quyết về kết quả giám sát việc triển khai và 
thực hiện Luật Du lịch

Như trên

4
Nghị quyết về giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 
hai kỳ họp của HĐND tỉnh

Như trên

5
Nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư công trung 
hạn 2021-2025

Luật Đầu tư công năm 2019 (Điểm b Khoản 10 
Điều 55)

6
Nghị quyêt phê duyệt chủ trương đâu tư các dự án 
khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

Luật Đầu tư công năm 2019 (Khoản 6, 7 Điều 17)

7
Nghị quyết giao UBND tinh quyết định chủ trương 
đầu tư một số dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 
2025

Luật Đầu tư công năm 2019 (Khoản 7 Điều 17)

8
Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công 
năm 2021

Luật Đầu tư công năm 2019 (Khoản 5 Điều 56)

9
Nghị quyết về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trên địa bàn tỉnh

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 
cùa Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (Điếm a Khoản 4 Điều 14)

10
Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục 
mầm non và phổ thông công lập năm học 2020-

Luật Giáo dục năm 2019 (Điểm b Khoản 6 Điều
om

2021
yy)

11
Nghị quyết quy định về dạy thêm, học thêm trên địa 
bàn tỉnh

Luật Giáo dục năm 2019 (Điểm b Khoản 6 Điều 
99)

12
Nghị quyết về thông qua cơ chế thu và sử dụng mức 
thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học do địa phương 
quản lý

Luật Giáo dục năm 2019 (Điểm c Khoản 6 Điều 
99)

13
Nghị quyết đặt tên đường phố và công trình công 
cộng trên địa bàn các huyện, thành phố

Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của 
Chính phù; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT 
ngày 20/3/2006

14 Nghị quyết về thông qua quy chế quản lý kiến trúc Luật Kiến trúc năm 2019 (Khoản 4 Điều 14)



Phụ lục số 03

DANH MỤC
Các nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh

(Kèm theo Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)

Tổng số: 01 báo cáo; 07 nghị quyết (trong đó 06 nghị quyết ban hành mới; 01 nghị quyết sửa đổi, bố 
su n g )

STT Nội dung C ăn cứ  pháp  lý

I Báo cáo (01 báo cáo)

Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội 5 năm 
2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2021 - 2025

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân năm 2015

II
Các nghị quyết (07 nghị quyết; trong đó 06 nghị quyết ban hành mới; 01 nghị quyết sửa đổi, bồ 
su n g )

1
Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 
{Điểm a Khoản 3 Điều 19)

2

Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn 
không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy 
được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy 
và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi năm 2013 
(Khoản 33 Điểu 1 )

3
Nghị quyết về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức 
danh đội trưởng, phó đội trưởng đội dân phòng

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 
sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy 
{Khoản 2 Điều 35)

4
Nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở giai 
đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Luật Nhà ở năm 2014 (Khoản 1 Điều 15)

5
Nghị quyết về chính sách phát huy tính sáng tạo của 
các văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh

Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015

6

Nghị quyết sừa đổi, bổ sung Nghị quyết của HĐND 
tỉnh quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm 
căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và 
trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 
của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ 
trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc 
biệt khó khăn;

7
Nghị quyết về giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 
hai kỳ họp của HĐND tinh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND 
năm 2015

1



Phụ lục số 04
DANH MỤC

Các nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh
(Kèm theo Nghị quyết sổ 171/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)

Tổng số: 24 báo cáo; 17 nghị quyết ban hành mó'i

STT Nội dung C ăn cứ  pháp  lý

I Các báo cáo (24 báo cáo)

1
Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về công tác 
năm 2020, nhiệm vụ công tác năm 2021

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân năm 2015

2
Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh vê giám sát 
việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ 
họp giữa năm 2020 của HĐND tinh

Như trên

3
Báo cáo của Thường trực HĐND tinh về tổng hợp 
kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri 
trước kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh

Như trên

4
Báo cáo của Ban pháp chế của HĐND tỉnh về công 
tác năm 2020, nhiệm vụ công tác năm 2021

Như trên

______________  -____

5
Báo cáo-của Ban-KrinMê-Ngan sách của HĐNĐ tỉnh 
về công tác năm 2020, nhiệm vụ công tác năm 2021

Như trên

6
Báo cáo của Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh về 
công tác năm 2020, nhiệm vụ công tác năm 2021

Như trên

7
Báo cáo của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh về công 
tác năm 2020, nhiệm vụ công tác năm 2021

Như trên

8
Báo cáo của UBND tỉnh về công tác năm 2020, 
nhiệm vụ cồng tác năm 2021

Như trên

9
Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 
2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Như trên

10
Báo cáo của UBND tinh kế hoạch tài chính - ngân 
sách nhà nước 03 năm 2021-2023

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 cùa 
Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết 
định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương; kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế 
hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa 
phương; dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, 
phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng 
năm (Điều 5 - 1 1 )

11
Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình tài 
chính - ngân sách địa phương năm 2020; nhiệm vụ, 
giải pháp tài chính - ngân sách năm 2021

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân năm 2015

1



STT Nội dung Căn cứ pháp lý

12

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế 
hoạch tài chính năm 2020; dự kiến kế hoạch tài 
chính năm 2021 các quỹ tài chính nhà nước ngoài 
ngân sách do địa phương quản lý

Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính 
phủ (Khoản 5 Điều 1 2 )

13
Báo cáo của UBND tỉnh về quyết toán ngân sách địa 
phương năm 2019

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 
của Chính phủ {Điều 5 - 1 1 )

14
Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025

Như trên

15
Báo cáo của UBND tỉnh về phân bổ, thực hiện kế 
hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Như trên

16
Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống 
tham nhũng năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 
2021

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân năm 2015

17
Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 
2021

Như trên

18
Báo cáo của UBND tỉnh vê công tác phòng, chông 
tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; nhiệm vụ, 
giải pháp năm 2021

ị
Như trên

19

Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, 
tố cáo năm 2020 và giải quyết kiến nghị của cử tri 
trước và sau kỳ họp giữa năm 2020; nhiệm vụ, giải 
pháp năm 2021

Như trên

20
Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình triển khai thực 
liên quyền tiếp cận thông tin của công dân năm 
2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Khoản 2 Điều 13 Luật Tiếp cận thông tin năm 
2016

21
Báo cáo của UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi 
trường năm 2020

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 (Khoản 3 
Điều 134); Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT 
ngày 24/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi 
trường

22
ỉáo  cáo của Toà án nhân dân tỉnh về công tác năm 
2020; nhiệm vụ công tác năm 2021

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân năm 2015

23
3áo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác 
năm 2020; nhiệm vụ công tác năm 2021

Như trên

24
3áo cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh về công tác 
năm 2020; nhiệm vụ công tác năm 2021

Như trên

2



STT Nội dung C ăn cứ pháp lý

n Các nghị quyết (17 nghị quyết ban hành mới)

1
Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 
2021 của HĐND tỉnh

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

2
Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của 
cử tri trước và sau kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND 
tỉnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Luật Hoạt động giám sát cùa Quốc hội và HĐND 
năm 2015

3
Nghị quyết về giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 
hai kỳ họp của HĐND tỉnh

Như trên

4
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2021 Như trên

5
Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 
bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Luật Ngân sách nhà nước (Điếm e Khoản 9 
Điều 30)

6
Nghị quyết về thông qua kế hoạch đầu tư công trung 
hạn 2021-2025

Luật Đầu tư công năm 2019 (Khoản 1, Khoản 2 
Điều 60; Khoản 1, Khoản 2 Điều 62)

7 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công công năm 2021
Luật Đầu tư công năm 2019 {Khoản 1, Khoản 2 
Điều 63) _____________________

8
Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 
bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương 
giai đoạn 2021-2025

Luật Ngân sách nhà nước (Điểm e Khoản 9 
Điều 30)

9 Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025
Luật Ngân sách nhà nước (Khoản 4 Điều 17; 
Điểm a Khoản 9 Điều 30)

10
Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và 
tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách 
tỉnh giai đoạn 2021-2025

Luật Ngân sách nhà nước (Điểm c, d  Khoản 9 
Điều 30)

11
Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách tỉnh 
năm 2021

Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật 
Ngân sách nhà nước năm 2015

12
Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách 
cấp tỉnh và mức bổ sung ngân sách cho các huyện, 
thành phố năm 2021

Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật 
Ngân sách nhà nước năm 2015

13
Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 
phương năm 2019

Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật 
Ngân sách nhà nước năm 2015

14
Nghị quyết về giao biên chế công chức tinh năm 
2021

Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 cùa 
Chính phủ; Thông tư số 07/2010/TT- BNV ngày 
26/7/2010 cùa Bộ Nội vụ; Nghị định số 36/2013/NĐ- 
CP ngày 22/4/2013 cùa Chính phù; Thông tư số 
05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bọ Nội vụ



STT Nội dung Căn cứ pháp lý

15
Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 
năm 2021

Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của 
Chính phủ; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 
18/12/2012 của Bộ Nội vụ

16
Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng 
lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 
hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 
2015; Luật Đai đai năm 2013 (Điếm b Khoản 1 
Điều 58)

17
Nghị quyết về thông qua danh mục dự án nhà nước 
thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn 
tỉnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Luật Đất đai năm 2013 (Khoán 3 Điều 62) ; Luật sừa 
đổi, bổ sung một số điều cùa 37 Luật liên quan đến 
Luật Quy hoạch năm 2018 (Khoản 1 Điều 6 )
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